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Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 

Biết 𝐱 =
𝛑

𝟒
. Hãy tính giá trị biểu thức: 

𝐀 =
𝟐 + 𝟑. 𝐭𝐚𝐧𝐱

𝟐 − 𝟑. 𝐭𝐚𝐧𝐱
 

1.0 

A =
2 + 3tan

π
4

2 − 3tan
π
4

 

=
2 + 3.1

2 − 3.1
 

= −5 
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0.25 

0.25 

Câu 2 

Cho 𝐬𝐢𝐧 𝐱 =
𝟑

𝟓
, (𝟎 < 𝐱 <

𝛑

𝟐
). Tính giá trị của: 𝐜𝐨𝐬 𝐱 , 𝐬𝐢𝐧 𝟐𝐱 , 𝐜𝐨𝐬 (

𝛑

𝟑
+ 𝐱). 1.5 

sin 2x + cos2x = 1 ⟺ (
3

5
)
2

+ cos2x = 1 ⟺ cos2x =
16

25
. 

⟺ [
cos x =

4

5
    (N)

cos x = −
4

5
 (L)

 ( Vì 0 < x <
π

2
). 

+) sin 2x = 2sinx. cosx 

= 2.
3

5
.
4

5
=
24

25
. 

+) cos (
π

3
+ x) = cos

π

3
. cos x − sin

π

3
. sin x 

=
1

2
.
4

5
−
√3

2
.
3

5
 

=
4 − 3√3

10
 

 

0.25 

 

0.25 
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Câu 3 

a) Rút gọn biểu thức: 𝐁 = 𝟏 − 𝐜𝐨𝐬𝟐 𝐱 − 𝐭𝐚𝐧𝟐 𝐱 . 𝐜𝐨𝐬𝟐 𝐱 ( 𝑣ớ𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≠ 0) 

b) Chứng minh đẳng thức sau: 
𝐜𝐨𝐬𝐱+𝐬𝐢𝐧𝐱

𝐜𝐨𝐬𝐱−𝐬𝐢𝐧𝐱
−
𝐜𝐨𝐬𝐱−𝐬𝐢𝐧𝐱

𝐜𝐨𝐬𝐱+𝐬𝐢𝐧𝐱
= 𝟐𝐭𝐚𝐧𝟐𝐱 ( 𝑣ớ𝑖 𝑐𝑜𝑠2𝑥 ≠

0) 

2.0 

a) B = 1 − cos2 x − tan2 x . cos2 x 

= sin2 x −
sin2 x

cos2 x
. cos2 x 

= sin2 x − sin2 x 

= 0 

 

 

0.5 

0.25 

0.25 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



 

 

 

b) VT =
cosx+sinx

cosx−sinx
−
cosx−sinx

cosx+sinx
 

=
(cosx + sinx)2 − (cosx − sinx)2

cos2x − sin2x
 

=
1 + sin2x − 1 + sin2x

cos2x
 

=
2sin2x

cos2x
 

= 2tan2x = VP 
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0.25 

 

0.25 

0.25 

Câu 4 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 𝐂 = 𝟑 − 𝐜𝐨𝐬𝟐𝐱 + 𝟐𝐬𝐢𝐧 𝐱. 1.0 

 

C = 3 − cos2x + 2 sin x 

= sin2x + 2 sin x + 2 

= (sin x + 1)2 + 1. 

Ta có: −1 ≤ sin x ≤ 1 

⟺ 0 ≤ sin x + 1 ≤ 2 

⟺ 0 ≤ (sin x + 1)2 ≤ 4 

⟺ 1 ≤ (sin x + 1)2 + 1 ≤ 5 

⟹ C ≤ 5 

Vậy MaxC = 5 khi sin x = 1. 
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Câu 5 

a) Viết phương trình đường tròn (𝐂) có tâm 𝐈(𝟐;−𝟏), bán kính bằng 7. 

b) Cho tam giác ∆𝐀𝐁𝐂 có 𝐀𝐁 = 𝟔𝐜𝐦, góc 𝐁𝐀�̂� = 𝟏𝟐𝟎𝟎, và diện tích ∆𝐀𝐁𝐂 =

𝟏𝟓√𝟑𝐜𝐦𝟐. Tính độ dài cạnh AC. 

1.5 

a) (C) {
tâm I(2;−1)
Bán kính R = 7

 

(C): (x − a)2 + (y − b)2 = R2 

⟺ (x − 2)2 + (y + 1)2 = 49 

 

 

0.25 

0.75 

 

b)  

S =
1

2
AB. AC. sinBAĈ 

⟹ AC =
2S

AB. sinBAĈ
 

=
2.15√3

6. sin1200
= 10 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

Câu 6 

Cho đường thẳng ∆ có phương trình: ∆: 𝟔𝐱 + 𝟖𝐲 − 𝟏 = 𝟎 

a) Hãy xác định một vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆. 

b) Tính khoảng cách từ điểm M(𝟓; 𝟏) đến đường thẳng ∆. 

1 

a) n⃗ = (6; 8) 0.5 

b)  

d(A, ∆) =
|ax0 + by0 + c|

√a2 + b2
 

=
|6.5 + 8.1 − 1|

√62 + 82
 

=
37

10
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Câu 7 

Cho phương trình: 𝒙𝟐 − 𝟐𝒎𝒙 + 𝟐𝒎+ 𝟑 = 𝟎  (m là tham số thực). Tìm 𝒎 để 

phương trình có 2 nghiệm dương thoả 𝐱𝟏 + 𝐱𝟐 < 𝟐𝟎 
1.0 

∆= 4m2 − 8m − 12 

Theo định lí Viet ta có: 

{
𝑆 = 𝑥1 + 𝑥2 =

−𝑏

𝑎
= 2𝑚

𝑃 = 𝑥1. 𝑥1 =
𝑐

𝑎
= 2𝑚 + 3

 

Phương  trình có 2 nghiệm dương thoả x1 + x2 < 20  

⟺ {

∆≥ 0
S > 0
P > 0
S < 20

 ⟺

{
 
 

 
 
4m2 − 8m − 12 ≥ 0

m > 0

m > −
3

2
2m < 20

   ⟺

{
 
 

 
 [

m ≥ 3
m ≤ −1
m > 0

m > −
3

2
m < 10

    

Vậy 3 ≤ m < 10 thì thoả đề. 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 
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Câu 8 

Trong mặt phẳng tọa độ 𝐎𝐱𝐲, cho đường tròn (C) thoả mãn các điều kiện sau: (C) 

có tâm 𝐈 (𝐤;
−𝟒𝐤

𝟑
) (𝐯ớ𝐢 𝐤 ∈ 𝐙−), bán kính R = 5 và qua gốc toạ độ. Viết phương trình 

đường thẳng 𝐝 song song đường thẳng 𝐝′: 𝟒𝐱 − 𝟑𝐲 + 𝟑𝟗 = 𝟎 và cắt đường tròn (𝐂) 

tại hai điểm 𝐄, 𝐅 sao cho 𝐄𝐅 = 𝟖. 

1.0 

 

Ta có (C): {
Tâm I (k;

−4k

3
)

qua O(0; 0)
R =  5            

.  

⟹OI = R ⟺ √k2 + (
−4k

3
)
2

= 5 ⟺ [
k = 3

k = −3(nhận vì  k ∈ Z−)
 

Nên I(−3; 4) 

Vì d song song d’ suy ra d: 4x − 3y + m = 0 (m ≠ 39) 

Gọi H là trung điểm AB ⟹ IH ⊥ EF. 

Xét tam giác IHF vuông tại H: IH = √IF2 − FH2 = 3 

IH = d(I, d) ⟺
|4. (−3) − 3.4 + m|

√42 + (−3)2
= 3 

⟺ |m− 24| = 15 ⟺ [
m = 9 (nhận)
m = 39 (loại)

 

Vậy đường thẳng d: 4x − 3y + 9 = 0 
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---HẾT--- 
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